
SỞ Y TẾ TỈNH THÁI NGUYÊN 

TRUNG TÂM 

KIỂM SOÁT BỆNH TẬT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:       /QĐ-KSBT Thái Nguyên, ngày        tháng  3  năm 2026 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa: 

Mua Thuốc, vật tư y tế phục vụ chuyên môn phòng khám Đa khoa 
 

GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH THÁI NGUYÊN 

 Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 23 tháng 6 năm 2023, được sửa đổi, bổ sung 

tại  Luật số 57/2024/QH15, Luật số 90/2025/QH15; 

Căn cứ Nghị định số 214/2025/NĐ-CP ngày 04/8/2025 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Quyết định số 102 /QĐ-KSBT ngày 14/3/2026 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về việc phê duyệt giá dự toán mua Thuốc, 

vật tư y tế phục vụ chuyên môn phòng khám Đa khoa; 

Căn cứ Công văn số 356 /KSBT-DVTYT ngày 16/03/2026 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên về việc mời Cửa hàng thiết bị y tế Thái 

Nguyên thương thảo hợp đồng; 

Căn cứ Biên bản thương thảo hợp đồng ngày 17/3/2026 giữa Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên và Cửa hàng thiết bị y tế Thái Nguyên; 

Theo đề nghị của Trưởng khoa Dược - Vật tư y tế. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt kết quả lựa chọn đơn vị cung cấp hàng hóa: Mua 

thuốc, vật tư y tế phục vụ chuyên môn phòng khám Đa khoa 

 - Tên Chủ đầu tư: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên. 

1. Tên đơn vị được lựa chọn cung cấp hàng hóa Vật tư y tế là : Cửa hàng 

thiết bị y tế Thái Nguyễn 

+ Địa chỉ: Tổ 2, Phan Đình Phùng, tỉnh Thái Nguyên. 

+ Mã số thuế: 015190009779   

+ Giá được lựa chọn mua vật tư là: 41.074.000VNĐ.(Bằng chữ: Bốn mươi 

mốt triệu không trăm bảy mươi bốn nghìn đồng ./.). - Giá đã bao gồm thuế và 

các chi phí liên quan. 

(Phụ lục chi tiết đính kèm) 

2. Tên đơn vị được lựa chọn cung cấp hàng hóa Thuốc là : Công ty TNHH 

Dược phẩm Phương Bắc 
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+ Địa chỉ: Số 312A, đường Lương Ngọc Quyến, tổ 4, phường Phan Đình 

Phùng, Thái Nguyên 

+ Mã số thuế: 4600205694 

  + Giá được lựa chọn mua thuốc là: 1.067.000VNĐ.(Bằng chữ: Một triệu 

không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn ./.) - Giá đã bao gồm thuế và các chi 

phí liên quan. 

(Phụ lục chi tiết đính kèm) 

- Nguồn vốn: Nguồn dịch vụ y tế 

- Loại hợp đồng: Trọn gói 

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 15 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Giao khoa Dược - Vật tư Y tế phối hợp phòng Tài chính - Kế toán căn cứ 

nội dung được phê duyệt tại Điều 1 Quyết định này và các văn bản hướng dẫn 

liên quan triển khai thực hiện theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà) Trưởng 

Khoa Dược - Vật tư Y tế, Trưởng phòng khám Đa khoa, Trưởng phòng Tài 

chính - Kế toán, Kế toán trưởng và các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:      

- Như Điều 3; 

- Lưu: VT, DVTYT(Trang) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Hoàng Anh 
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Phụ lục 

DANH MỤC HÀNG HÓA 

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-KSBT ngày      tháng  3 năm 2026 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Thái Nguyên) 
I. DANH MỤC VẬT TƯ 

TT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật ĐVT Xuất xứ Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

1 Bơm tiêm 1ml 

Bơm tiêm dùng 1 lần 

Dung tích: 1ml  

- Chất liệu:  

+ Thân bơm(Xilanh): Nhựa PP nguyên sinh, trong 

suốt, không độc hại.  

+ Pít-tông: Cao su tự nhiên không gây dị ứng hoặc 

nhựa y tế có gioăng cao su, di chuyển dễ dàng.  

+ Kim tiêm: Thép không gỉ, sắc nhọn 

+ Kích cỡ kim: 26G x 1/2'' 

+ Vạch chia: Rõ nét, chính xác, Tiệt trùng: Khí E.O 

(Ethylene Oxide).  

- Quy cách đóng gói: 100 cái /hộp.  

bộ 1 cái (gồm kim, thân, pít-tông) trong túi PE  

- Các sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 

9001:2015. 

Cái 
Vinahankook-

Việt Nam 
1.600 900 1.440.000 

2 Bơm tiêm 3ml 

Bơm tiêm dùng 1 lần 

Dung tích: 3ml 

- Chất liệu:  

+ Thân bơm(Xilanh): Nhựa PP nguyên sinh, trong 

suốt, không độc hại.  

+ Pít-tông: Cao su tự nhiên không gây dị ứng 

+ Kim tiêm: Thép không gỉ, sắc nhọn 

+ Kích cỡ kim: 25Gx1” 

 Cái 
Vinahankook-

Việt Nam 
900 920 828.000 
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TT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật ĐVT Xuất xứ Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

+ Vạch chia: Rõ nét, chính xác 

+ Tiệt trùng: Khí E.O (Ethylene Oxide).  

- Quy cách đóng gói: 100 cái /hộp.  

bộ 1 cái (gồm kim, thân, pít-tông) trong túi PE  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 

9001:2015. 

3 Bơm tiêm 5ml 

Bơm tiêm dùng 1 lần 

Dung tích 5ml  

- Chất liệu:  

+ Thân bơm(Xilanh): Nhựa PP nguyên sinh, trong 

suốt, không độc hại.  

+ Pít-tông: Cao su tự nhiên không gây dị ứng 

+ Kim tiêm: Thép không gỉ, sắc nhọn 

+ Kích cỡ kim: 25Gx1” 

+ Vạch chia: Rõ nét, chính xác 

+ Tiệt trùng: Khí E.O (Ethylene Oxide).  

- Quy cách đóng gói: 100 cái /hộp.  

bộ 1 cái (gồm kim, thân, pít-tông) trong túi PE  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016, ISO 

9001:2015. 

Cái 
Vinahankook-

Việt Nam 
9.000 930 8.370.000 

4 
Bơm tiêm lao  

(Bơm tiêm 

insulin) 

Dung tích: 1ml/100IU 

Thân Xilanh: nhựa polypropylene trong suốt chịu 

lực tốt, vạch in rõ  

+ Kim tiêm: Inox  

+ Kích cỡ kim: thường 30G hoặc 31G  

+ Được khử trùng bằng khí E.O, vô trùng, không 

độc, không bị sốt 

Hộp  Trung Quốc 1 290.000 290.000 
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TT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật ĐVT Xuất xứ Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

+ Quy cách: 100 cái/hộp (Mỗi cái được bảo quản 

riêng vào túi bọc tiệt trùng) 

5 

Kim lấy thuốc 

18G 

(Kim tiêm 

Tanaphar) 

Kim lấy thuốc 

+ Kim tiêm: Thép không gỉ, đủ độ cứng cơ khí và 

không bị Oxy hoá. 

+ Cỡ kim: 18G 

- Quy cách đóng gói: 100 cái/hộp  

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

Cái 
Tanaphar- 

Việt Nam 
1.000 500 500.000 

6 

Băng keo 

lụa(Urogosyvl 

5cm x 5m) 

Chất liệu: Băng dính cuộn vải lụa y tế 

+ Phần nền bằng vải lụa: mềm mịn có độ bền và chắc 

chắn cao, lớp keo sử dụng keo kẽm oxyt chất keo ít 

gây kích ứng da. 

+ Hộp kích thước: 5cm x 5m 

Quy cách: Hộp 1 cuộn 

Cuộn Thái Lan 30 55.000 1.650.000 

7 

Băng cá nhân 

vải 2cm x6cm  

( Băng dính 

urgo durable 

102) 

Băng cá nhân vải độ dính cao có nền vải co giãn  

+ Chất keo: oxyt kẽm không dùng dung môi ít gây 

kích ứng da, giữ bám chắc trên da khô  

+ Kích thước: 2cm x 6cm 

+ Quy cách : Hộp 102 miếng 

Hộp Thái Lan 30 95.000 2.850.000 

8 

Bông cắt sẵn 

2cm x 2cm 

( Bông y tế cắt 

BT 2cm x 2cm) 

500gr 

Bông cắt miếng nhỏ  

+ Kích thước: 2cm x 2cm 

+ Thành phần: 100% bông xơ tự nhiên  

+ Quy cách: Gói 500g 

+ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Gói 
Bạch Tuyết- 

Việt Nam 
22 165.000 3.630.000 



4 

 

TT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật ĐVT Xuất xứ Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

9 
Cồn ethanol 70 

độ AB 500ml 

Sát trùng vết thương 

+ Nồng độ : Ethanol 70% 

+ Quy cách: chai 500ml 

+ Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485. 

Chai 
An Bình –  

Việt Nam 
52 25.000 1.300.000 

10 Dây thở oxy  

Chất liệu: nhựa PVC y tế  

+ Chiều dài : 2.200mm 

+ Kích thước: Size L: 04 cái, Size S: 02 cái  

Quy cách: Túi 1 cái 

Cái  Việt Nam 06 10.000 60.000 

11 

Găng tay y tế 

Latex không bột 

Vglove 5,8g 

size S 

Găng tay y tế không bột size S  

+ Mầu trắng 

+ Thành phần chính: Cao su thiên nhiên 

+ Quy cách: Hộp 100 cái (50 đôi) 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485/ ISO 9001. 

Đôi 
Khải Hoàn- 

Việt Nam 
3.100 2.200 6.820.000 

12 

Khẩu trang y tế 

kháng khuẩn 4 

lớp BIOMEQ 

MASK 

Khẩu trang y tế 3lớp 

Mầu sắc: mầu xanh hoặc mầu trắng 

Chất liệu: Vải không dệt 

Quy cách: Hộp 50 cái 

- Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016. 

Hộp Việt Nam 126 36.000 4.536.000 

13 Hộp an toàn 

Hộp an toàn đựng vật sắc nhọn 5 lít 

Nguyên liệu : Giấy duplex kháng thủng 

Mầu sắc: Vàng 

Kích thước: 150 x 120 x 270mm 

Hộp Việt Nam 400 19.000 7.600.000 

14 Mỏ vịt nhựa y tế  

Mỏ vịt nhựa khám phụ khoa 

Nguyên liệu: từ nhựa PP hoặc PS nguyên sinh trong 

suốt, tiệt trùng bằng khí E.O 

Quy cách: Đóng riêng từng cái 

Sản phẩm đạt tiêu chuẩn ISO 13485:2016 

Cái Việt Nam 300 4.000 1.200.000 
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TT 
Danh mục 

hàng hoá 
Thông số kỹ thuật ĐVT Xuất xứ Số lượng 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Tổng cộng : 14 danh mục     41.074.000 

Số tiền bằng chữ: Bốn mươi mốt triệu không trăm bảy mươi bốn nghìn đồng ./. 

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan./. 
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II. DANH MỤC THUỐC   

TT 
Danh mục hàng 

hoá 
Thông số kỹ thuật Xuất xứ ĐVT Số lượng Đơn giá Thành tiền 

1 

 Thuốc 

Amlodipine 

5mg 

Dạng bào chế: Viên nén 

Nồng độ/ hàm lượng: Amlodipine 

5mg 

Quy cách: 10 viên / vỉ 

Việt Nam Vỉ 1 8.000 8.000 

2 
Dung dịch tiêm 

Adrenalin 

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 

Nồng độ/ hàm lượng: Adrenalin 

1mg/1ml 

 Quy cách: Hộp 10 ống 

Việt Nam Ống 45 3.000 135.000 

3 
Dung dịch tiêm 

Calci clorid  

Dạng bào chế: dung dịch tiêm 

Quy cách: 100 ống/hộp x 5ml 

Nồng độ/ hàm lượng: Calci clorid 

dihydrat 500mg/5ml 

Việt Nam Ống 05 2.000 10.000 

4 
Dung dịch tiêm 

Dimedron  

Dạng bào chế: Dung dịch tiêm 

Nồng độ/ hàm lượng: Diphenhydramin 

10mg/ml 

Quy cách: Hộp 100 ống x 1ml 

Việt Nam Ống  15 1.000 15.000 

5 

Bột pha tiêm 

Solu Medrol 

40mg 

Dạng bào chế: Bột đông khô và dung 

môi pha dung dịch tiêm 

Thành phần/ hàm lượng: Methyl 

prednisolone 40mg 

Quy cách: Hộp 1lọ x 1ml 

Bỉ Lọ 16 47.000 752.000 

6 
Viên nén 

Nifedipin 20mg 

Dạng bào chế: viên nén 

Thành phần: Nifedipin 20mg 

Quy cách: 10 viên / vỉ 

Việt Nam Vỉ 1 7.000 7.000 
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7 
Bột Hapacol 

80mg 

Dạng bào chế: Bột sủi bọt 

Thành phần: Paracetamol 80mg 

Quy cách: Hộp 24 gói x1,5g 

Việt Nam Hộp 1 30.000 30.000 

8 

Hỗn dịch xịt 

Ventolin Inhaler 

100mcg 

Dạng bào chế : Hỗn dịch xịt qua bình 

định liều điều áp  

Quy cách : Hộp 1 bình xịt 

Thành phần: Salbutamol 100mcg 

Tây Ban 

Nha 
      Hộp 01 110.000 110.000 

Tổng cộng : 08 danh mục  1.067.000 

Số tiền bằng chữ: Một triệu không trăm sáu mươi bảy nghìn đồng chẵn./. 

Giá trên đã bao gồm thuế và các chi phí liên quan./. 
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